2. So sánh, đánh giá hai bài thơ/đoạn thơ
	Bố cục
	các ý cần có

	Mở bài

	-    Giới thiệu hai tác phẩm ; 
-    nêu mục đích và cơ sở của việc so sánh, đánh giá (Khái quát điểm giống và khác nhau được thể hiện qua hai tác phẩm/đoạn trích)

	Thân bài

	1/ Thông tin chung về từng tác phẩm: hoàn cảnh ra đời, , vị trí của tác phẩm trong đời sống văn học,..
2/ Những điểm giống nhau của hai tác phẩm/đoạn trích:
+ Điểm giống về nội dung:,...của hai tác phẩm/đoạn trích.
+ Điểm giống về nghệ thuật:,... của hai tác phẩm/đoạn trích.
+ nguyên nhân dẫn đến sự tương đồng ấy.
3/ Điểm khác nhau của hai tác phẩm/đoạn trích:
· Điểm khác nhau về nội dung:
+ Tác phẩm/ đoạn trích 1: 
+Tác phẩm/đoạn trích 2: 
· Điểm khác nhau về nghệ  thuật:
+Tác phẩm/đoạn trích 1:
+Tác phẩm/đoạn trích 2: 
4/  Lí giải điểm giống, khác nhau và nêu ý nghĩa.
· Lí giải vì sao có điểm tương đồng, khác biệt (Bối cảnh thời đại, đặc trưng thi pháp của thời kì/giai đoạn văn học, phong cách nghệ thuật riêng của tác giả..)
· Ý nghĩa của sự tương đồng, khác biệt (Sự thống nhất trong quan điểm, cách nhìn nhận của tác giả, đặc trưng thi pháp của thời kì/giai đoạn; xu thế chung của thời đại, Sự độc đáo, đa dạng trong phong cách nghệ thuật. Sự phong phú của nền văn học...)


	Kết bài
	· Nêu ý nghĩa của việc đánh giá các tác phẩm khi đặt chúng trong tương quan so sánh (Có thể nêu những ấn tượng của bản thân.


* Các bình diện để so sánh:
+ Tác giả, hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác.
+ Đề tài và nội dung tư tưởng của mỗi bài thơ, đoạn thơ.
+ Bút pháp nghệ thuật.
+ Giá trị, ý nghĩa và sức sống của mỗi bài thơ, đoạn thơ trong sự nghiệp sáng tác của mỗi nhà thơ.
ĐỀ THỰC HÀNH
ĐỀ 1:       Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh, đánh giá hai bài thơ sau:
	Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút 
đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
                          nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
(Hữu Thỉnh, Thơ viết ở biển, In trong tập 100 bài thơ tình chọn lọc, NXB Giáo dục, 1997, tr. 152-153)
	Anh cách em như đất liền xa cách bể
Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm

Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
Cho trời sao yên rụng một đêm hoa
(Chế Lan Viên, Chùm nhỏ thơ yêu, In trong tập Hoa ngày thường - Chim báo bão, NXB Văn học, 1967)



Chú thích: Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh ngày 15 tháng 2 năm 1942. Ông là là tác giả của những tập thơ, trường ca tiêu biểu như Sang thu, Thư mùa đông, Trường ca biển, Thương lượng với thời gian…Thơ ông mang tính trữ tình sâu lắng, gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống; ngôn từ giản dị, trong sáng.
	Nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989). Con đường thơ của ông trải qua nhiều biến động, nhiều bước ngoặt với những trăn trở, tìm tòi sáng tạo không ngừng. Thơ Chế Lan Viên giàu tính suy tưởng- triết lí với hệ thống hình ảnh phong phú, độc đáo, giàu ý nghĩa biểu tượng.
* Mở bài: 
- Dẫn dắt vào đề tài tình yêu và nỗi nhớ trong thơ ca.
- Giới thiệu hai bài thơ Thơ viết ở biển (Hữu Thỉnh) và Chùm nhỏ thơ yêu  (Chế Lan Viên); khẳng định hai bài thơ có những điểm tương đồng và khác biệt.
* Thân bài: 
- So sánh hai bài thơ
+ Những điểm tương đồng giữa hai bài thơ:
++ Cả hai bài thơ đều viết về đề tài tình yêu và nỗi nhớ khi xa cách. Cảm hứng chủ đạo là tình cảm yêu thương, nhớ nhung, trăn trở, suy tư da diết, sâu sắc. Hai tác phẩm cùng chọn nhân vật trữ tình là “Anh” – là cái tôi trữ tình của tác giả để gửi gắm những cảm xúc chân thành, đắm say về tình yêu và cuộc đời.
++ Những cảm xúc, suy tư của hai nhà thơ đều được thể hiện qua hình thức thơ tự do, đậm chất trữ tình, lãng mạn. Cả hai bài thơ đều có những hình ảnh so sánh, nhân hóa, ẩn dụ giàu tính biểu cảm.
+ Những điểm khác biệt giữa hai đoạn thơ:
++ Nếu Thơ viết ở biển của Hữu Thỉnh thể hiện những cảm xúc của chủ thể trữ tình khi đứng trước biển cả bao la, rộng lớn, cảm thấy nhỏ bé trước không gian, cô đơn khi xa cách người yêu, nhớ mong, khao khát, cháy bỏng thì Chùm nhỏ thơ yêu của Chế Lan Viên nghiêng về diễn tả những trạng thái tâm lí, những khoảnh khắc đẹp đẽ, đặc trưng của tình yêu, khi ngọt ngào, say đắm, khi buồn nhớ vì xa cách, khi suy tư, trăn trở về sự mong manh của tình yêu, hạnh phúc.
++ Thơ viết ở biển của Hữu Thỉnh có ngôn từ, hình ảnh giản dị, gần gũi, giàu nhịp điệu; Chùm nhỏ thơ yêu của Chế Lan Viên sử dụng ngôn từ tinh tế, hình ảnh tượng trưng, mới lạ, độc đáo; ngôn ngữ thơ vừa lãng mạn vừa mang tính triết lí.
+ Lí giải sự tương đồng và khác biệt:
++ Tương đồng:
Đề tài tình yêu và nỗi nhớ luôn là đề tài bất tận của thơ ca muôn đời, khơi gợi cảm hứng của nhiều nhà thơ.
Cả hai tâm hồn thơ đều tinh tế, nhạy cảm, có những cảm xúc chân thành, mãnh liệt trong tình yêu.
++ Khác biệt:
Mỗi nhà thơ có những suy tư riêng, những cảm quan, phong cách nghệ thuật riêng, vì vậy, họ có những khám phá riêng, biểu hiện riêng về tình yêu và nỗi nhớ.
Thơ Hữu Thỉnh thường mang tính trữ tình, sâu lắng, giản dị, gần gũi; Thơ Chế Lan Viên thường mang tính tượng trưng, siêu thực và triết lí sâu sắc nên ngôn từ, hình ảnh thường phong phú, mới lạ, giàu tính biểu tượng.
- Đánh giá chung 
+ Cả hai nhà thơ đều thể hiện những cảm xúc tinh tế, sâu sắc về tình yêu đôi lứa.
+ Mỗi bài thơ hấp dẫn theo cách riêng, ghi dấu ấn riêng của mỗi nhà thơ, là sản phẩm trí tuệ không lặp lại.
+ Đó chính là quy luật sáng tạo của nghệ thuật nói chung và cũng qua đó bộc lộ được vẻ đẹp đa thanh, đa sắc màu, đa giọng điệu của văn chương nói riêng.
* Kết bài: 
Khẳng định ý nghĩa của việc so sánh, đánh giá; nêu ấn tượng của bản thân về hai bài thơ.

ĐỀ 2: Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh hai đoạn thơ sau:
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
( Trần Trung Đạo, Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, https://www.thivien.net)
Ngày xưa chào mẹ, ta đi 
     Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười  
Mười năm rồi lại thêm mười   
     Ta về thì khóc, mẹ cười lạ không?  
( Đỗ Trung Quân, Mẹ ta trả nhớ về không, https://www.thivien.net)

* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Tình mẹ con là đề tài, nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác thi ca. Viết về tình cảm của người con dành cho mẹ, mỗi nhà thơ đều có cách thể hiện riêng nhưng vẫn có những điểm gặp gỡ nhất định. 
* Phân tích những điểm giống nhau:
- Cùng thể hiện tình cảm, tấm lòng của người con đối với mẹ.
- Cùng lấy hình tượng mẹ làm nguồn cảm hứng để bộc lộ tâm tư của chủ thể trữ tình- người con 
* Phân tích sự khác nhau giữa hai đoạn thơ:
- Về mạch cảm xúc: 
+ Trong Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười (Trần Trung Đạo): Từ một tình huống hiện tại (nhận cuộc điện thoại), nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn, trong lòng người con đã dấy lên một niềm ao ước: đổi cả thiên thu để có được tiếng cười (niềm vui) của mẹ. Người con sẵn sàng đánh đổi tất cả, mong sao mẹ được hạnh phúc.
+ Trong Mẹ ta trả nhớ về không (Đỗ Trung Quân): Nhấn mạnh sự trái ngược trong tâm trạng của mẹ và ta ngày ra đi và ngày trở về. Ngày ra đi ta vui vẻ, phấn khởi, háo hức, còn mẹ khóc vì phải xa con. Ngày trở về, ta khóc vì xót thương mẹ đã già, không còn minh mẫn, còn mẹ thì cười vì tuổi già lẫn lộn vui buồn không thể phân biệt được…
- Về hình ảnh “tiếng cười của mẹ”:
+ “Tiếng mẹ cười” ở đoạn 1 biểu tượng cho niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ trong niềm mơ ước của người con.
+ Tiếng cười của mẹ trong đoạn 2 được tả thực, thể hiện rõ tình cảnh của mẹ lúc về già, không còn sự minh mẫn, sáng suốt. 
- Về thể thơ: Thể thơ bảy chữ trong Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười (Trần Trung Đạo); thể thơ lục bát trong Mẹ ta trả nhớ về không (Đỗ Trung Quân)
- Về biện pháp tu từ: 
+ Ẩn dụ (đoạn 1): Tiếng mẹ cười
+ Đối lập (đoạn 2): Khóc- Cười
* Khẳng định nét chung và giá trị độc đáo của mỗi đoạn thơ: 
- Hai đoạn thơ của Trần Trung Đạo và Đỗ Trung Quân là những cảm xúc chân thực của người con dành cho mẹ; qua đó thức tỉnh người đọc về lòng hiếu thảo, biết ơn đối với công lao của mẹ.
- Với sự đa dạng, độc đáo trong cách thể hiện hình tượng, mỗi đoạn thơ đem đến cho người đọc những suy ngẫm, những nỗi niềm riêng trong cảm thức về mẹ.

ĐỀ 3:
Trước cảnh chiều thu, Anh Thơ viết: 
Mây sầm lại trên ao đầy khói lướt
 Bụi chuối vàng run đón gió bay qua. 
Tiếng dế kêu rì rào bên rãnh nước 
 Nhịp chuông chiều văng vằng mái chùa xa.
 (Trích “Chiều thu”, Anh Thơ, Bức tranh quê, NXB Hội Nhà văn, 1995)
Còn nhà thơ Tế Hanh lại cảm nhận: 
Trời xanh một màu xanh mênh mông 
Chiều thu lúa gặt phẳng phiu đồng
 Phương tây ánh nắng vừa chia biệt
 Đã thấy trăng chào sáng phía đông.
                                                        Thu 1964
(“Chiều thu”, Tế Hanh, Khúc ca mới, NXB Văn học 1966) 
	Anh/ Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh cảm hứng chiều thu của Anh Thơ và Tế Hanh qua hai áng thơ trên.
Chú thích:
Nữ sĩ Anh Thơ (1921 – 2005) tên thật là Vương Kiều Ân, quê ở tỉnh Hải Dương. Anh Thơ sáng tác từ năm 17 tuổi. Với tập Bức tranh quê, bà được nhận giải khuyến khích của Tự lực văn đoàn. Sau đó, bà tham gia viết bài cho báo Đông Tây và một vài báo khác. Giữa lúc phong trào Thơ Mới đang diễn ra sôi nổi, Anh Thơ đã tìm đến thơ như một con đường giải thoát và tự khẳng định giá trị của người phụ nữ trong xã hội đương thời. Thơ bà thiên về tả cảnh bình dị quen thuộc: bờ tre, con đò, bến sông, với những nét vẽ chân thực, tinh tế thấm đượm một chút tình quê đằm thắm pha chút bâng khuâng buồn của Thơ mới.
Tế Hanh (1921 – 2009), tên khai sinh là Trần Tế Hanh, là một nhà thơ thời tiền chiến. Tế Hanh sinh ra tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi, do đó quê hương chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của ông. Ông xuất hiện ở chặng cuối của phong trào Thơ Mới với những bài thơ mang theo nỗi buồn và tình yêu quê hương. Sau năm 1945, ông vẫn luôn tiếp tục bền bỉ sáng tác nhằm phục vụ cách mạng và kháng chiến. Ông được biết đến nhiều nhất với những bài thơ thể hiện nỗi nhớ quê hương tha thiết và niềm khao khát Tổ quốc được thống nhất.

- Mở bài: Giới thiệu hai áng thơ được xác định là đối tượng của sự so sánh, đánh giá; nêu mục đích và cơ sở của việc so sánh, đánh giá.
- Thân bài
a. Giống nhau:
+ Đề tài và cách chọn phương thức bộc lộ cảm xúc:
++ Đề tài: Bức tranh chiều thu.
++ Cách chọn phương thức bộc lộ cảm xúc:
Nhân vật trữ tình: Cùng chọn nhân vật trừ tình ẩn danh để khách quan hoá cái nhìn và . cảnh chiều thu.
Góc nhìn: Góc nhìn từ trên xuống dưới, từ gần đến xa.
• Hình thức thể hiện: Mỗi áng thơ giống như một bức tranh tứ tuyệt xinh xăn.
b. Khác nhau:
+ Những bức tranh chiều thu mang sắc thái khác biệt:
++ “Chiều thu” của Anh Thơ:
• Một bức tranh mây tối sẫm.
• Thời gian như ngưng đọng.
++ “Chiều thu” của Tế Hanh:
• Một bức tranh hiện lên với bầu trời xanh cao rộng.
• Thời gian có sự vận động.
+ Mỗi bức tranh chiều thu chứa chở một tâm tư:
++ “Chiều thu” của Anh Thơ:
• Theo chiều không gian để đắm sâu trong cái tĩnh tại của cảnh; 
• Yêu mến thiên nhiên, tâm hồn tinh tế của nhà thơ đã hoà điệu trong nỗi niềm hoang hoải vô cớ thấm sâu trong từng tạo vật.
• Gửi vào trong áng thơ nhỏ nỗi sầu buồn man mác.
++ “Chiều thu” của Tế Hanh:
• Khi theo chiều không gian, khi theo chiều thời gian để lắng nghe sự sống đang chuyển động không ngừng.
• Cả áng thơ thấm đẫm tình yêu tha thiết với thiên nhiên, với con người.
•Gửi trong từng ý thơ niềm hân hoan, vui sướng, niềm hạnh phúc ngập tràn, và niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng tươi mới của tương lai.
+ Những bức tranh thu được diễn tả bằng hình thức nghệ thuật độc đáo:
++ Từ ngữ: Một áng thơ dùng từ láy để tả không gian, từ đó, khắc sâu sự vận động (“Chiều thu” của Tế Hanh), một áng dùng từ láy chỉ thời gian để nhấn mạnh cái tĩnh lặng của không gian (Chiều thu của Anh Thơ).
++ Hình ảnh thơ: Một áng thiên về những hình ảnh cụ thể, nhỏ bé (“Chiều thu” của Anh Thơ); một áng hướng về những hình ảnh rộng lớn, mênh mông (“Chiều thư” của Tế Hanh).
++ Thể thơ: Một áng chọn thể 7 chữ ((“Chiều thu” của Tế Hanh), một áng chọn thể 8 chữ ((“Chiều thu” của Anh Thơ).
++ Giọng điệu: Một áng thơ mang giọng điệu da diết, u buồn ((“Chiều thu” của Anh Thơ); một áng thơ mang giọng điệu tươi vui, tràn đầy tin tưởng (“Chiều thu” của Tế Hanh).
· Lí giải vì sao có điểm tương đồng, khác biệt:
+ Tương đồng:
++ Mùa thu là cảm hứng muôn đời của thi nhân, thu đẹp thường đánh thức những rung cảm sâu xa.
++ Cả hai tâm hồn đều yêu tha thiết mùa thu và yêu quê hương xứ sở 
++ Mỗi nhà thơ mang những suy tư riêng, những cảm quan riêng, mỗi bức tranh chiều thu được nhìn bằng con mắt nghệ thuật riêng.
+ Khác biệt:
++ Mỗi nhà thơ thuộc về một thời đại khác nhau: Anh Thơ mang cái tôi Thơ mới, đem nỗi buồn thời thế gửi vào trong thơ, trong khi đó Tế Hanh nhìn chiều thu bằng con mắt của một nhà thơ Cách mạng tràn đầy khí thế và tình yêu đời, tràn đầy tin tưởng vào tương lai.
- Ý nghĩa của sự tương đồng, khác biệt:
+ Mỗi áng thơ là một góc nhìn khác nhau về vẻ đẹp trên mảnh đất hình chữ S thân thương.
+ Mỗi áng thơ là minh chứng cho một tài năng khác nhau. Đó cũng chính là nguồn gốc cho sự phong phú và sự hấp dẫn vô tận của văn chương.
* Kết bài:
- Khẳng định ý nghĩa của so sánh, đánh giá hai áng thơ. 
- Có thể nêu những ấn tượng của bản thân .
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân

Bộ đề Thầy Thống
ĐỀ 4
I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
TRÒ CHUYỆN VỚI NÀNG VỌNG PHU

– Về thôi nàng ơi
Niềm sum họp đã vào từng cánh cửa
Sao nàng còn đứng trong mưa gió
 Cô đơn giữa mây trời?

- Thế để đâu những lời
Ta đã hẹn với người ta thương nhớ?
 
– Người ấy chẳng bao giờ về nữa 
Mấy ngàn năm ngắn ngủi lắm sao
 Đất nước qua trăm trận binh đao 
Lở bồi, dâu bể...

– Người đời biết thân ta hóa đá
Nhưng không hay ta hóa đá niềm tin 
Hóa đá nỗi cô đơn
Và thời gian chờ đợi.

– Nhưng nàng chẳng thể nào đợi nổi
 Ngày người ấy trở về
Thân thể đã thành tro bụi
Còn nhớ sao được câu hẹn lời thề?

– Người ta thương không thể trở về 
Chẳng ai hiểu bằng ta điều đó
 Chẳng ai hiểu bằng ta nỗi khổ
Của người vợ chờ chồng...
Ta hóa đá đợi triệu lần nỗi đợi
Để những người vợ muôn đời thoát khỏi
                                           cảnh chờ mong!


                                           1990
(Vương Trọng, Thơ tình người lính, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 1995, tr. 257 – 258)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Nhân vật xưng “ta” trong văn bản trên là ai?
Câu 2. Những dấu gạch ngang đầu dòng cho thấy đặc điểm nào về kết cấu của bài thơ?
Câu 3. Cảm nhận mới mẻ của tác giả về sự hoá đá của nàng Vọng Phu được thể hiện thế nào trong hai dòng thơ cuối?
Câu 4. Hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được nhà thơ sử dụng trong các dòng thơ sau:
Nhưng không hay ta hóa đá niềm tin 
Hóa đá nỗi cô đơn
Và thời gian chờ đợi!
Câu 5. Những tỉnh, thành phố nào ở Việt Nam có hòn Vọng Phu? Thực tế đó gợi lên trong anh / chị những suy nghĩ gì?
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Anh / Chị hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 200 chữ) thuyết phục các bạn trẻ chuẩn bị hành trang tri thức và kĩ năng để trở thành những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.
Câu 2. (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh, đánh giá hình tượng “nàng Vọng Phu” trong hai đoạn cuối của văn bản ở phần Đọc hiểu với đoạn trích thơ sau:
VỌNG PHU
Đầu nước đá ôm con, cuối nước đá đợi chồng
Đâu chẳng sông Thương đâu chẳng Kỳ Cùng
Là tượng đá của những thời binh lửa
Nàng Vọng phu đầu sông hơn gì nàng Tô Thị cuối sông
Một mình với mây, một mình với gió
Mùa đông một mình mùa xuân hay hạ một mình... 
Người ra đi chắc gì quay lại nữa
Trên đầu non lòng đá vẫn kiên trinh
[...]
Không hóa thạch kẻ ra đi, hóa thạch kẻ đợi chờ
Xói mòn những non cao, không xói mòn lòng chung thuỷ 
Đá đứng đấy giữa mưa nguồn và chớp bể
Đợi một bóng hình trở lại giữa đơn côi
(Chế Lan Viên, Chế Lan Viên, Toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn),
 NXB Văn học, Hà Nội, 2002, tr. 144)
Đáp án ĐỀ 4

I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
Ngữ liệu đọc hiểu là một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Câu 1. Nhân vật xưng “ta” trong văn bản trên là nàng Vọng Phu.
Câu 2. Những dấu gạch đầu dòng cho thấy bài thơ có kết cấu đối thoại (giữa nhà thơ với nàng Vọng Phu).
Câu 3. Trong hai dòng thơ cuối, tác giả đã thể hiện cảm nhận mới mẻ: nàng Vọng Phu hoá đá đề những người vợ muôn đời thoát khỏi cảnh chờ mong, để cuộc sống này không còn những nỗi đợi chờ trong mòn mỏi và vô vọng.
Câu 4. HS cần chỉ ra và nêu tác dụng của một trong số các biện pháp nghệ thuật sau:
-  Chuyển đổi cảm giác (hoá đá niềm tin, hoá đá nỗi cô đơn, hoá đá thời gian chờ đợi), “hoá đá” chỉ việc chuyển sang trạng thái rắn (đá) của vật chất. Niềm tin, nỗi cô đơn, thời gian vốn là những phạm trù tinh thần hoặc vật chất không thể cảm nhận bằng giác quan thông thường, nay đã được chuyển đổi sang dạng cảm nhận trực quan. Tác dụng: thể hiện một cách hình ảnh, sinh động những tâm tư sâu kín của nàng Vọng Phu và cảm nhận mới mẻ của nhà thơ về những người phụ nữ chờ chồng. 
– Điệp từ “hoá đá” (hoá đá niềm tin, hoá đá nỗi cô đơn và thời gian chờ đợi) nhằm nhấn mạnh sự bất tử hoá những nỗi đau và vẻ đẹp tinh thần (niềm tin, nỗi cô đơn, thời gian chờ đợi) của nàng Vọng phu. 
– Các tỉnh, thành phố ở Việt Nam có hòn Vọng Phu (hay những tảng đá có hình giống người phụ nữ chờ chồng): Lạng Sơn, Thanh Hoá, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hoà,... (HS chỉ cần nêu từ hai tỉnh, thành trở lên là đạt yêu cầu). – Thực tế đó cho thấy nỗi đau chờ đợi người chồng đi chinh chiến đã trở thành đặc điểm chung của nhiều người phụ nữ Việt Nam. Nó phản ánh số phận đau khổ, kém may mắn của người phụ nữ trong xã hội cũ nhưng cũng là một hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng về sự thuỷ chung, son sắt của người phụ nữ Việt Nam
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
HS cần nêu được các ý chính sau đây:
a) Mở đoạn: Các bạn trẻ cần tích cực chuẩn bị hành trang tri thức, kĩ năng để trở thành những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam. 
b) Thân đoạn:.
b.1. Công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam là những người như thế nào?
Đó là những người Việt Nam vừa mang trong mình những phẩm chất, năng lực có thể hội nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề chung của nhân loại, vừa thể hiện bản sắc văn hoá của dân tộc.
b.2. Vì sao các bạn trẻ cần tích cực chuẩn bị hành trang tri thức, kĩ năng để trở thành những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam?
-  Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu mà tất cả các nước cần hội nhập, nhất là thế hệ trẻ.
-  Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hoá có thể khiến cho Việt Nam đánh mất bản sắc văn hoá, bị hoà tan vào thế giới, có nguy cơ không còn là chính mình.
b.3. Các bạn trẻ cần làm gì để trở thành những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam?
Mỗi bạn trẻ cần học hỏi, rèn luyện để có tri thức, kĩ năng của một công dân toàn cầu.
– Tuổi trẻ cần có ý thức tìm hiểu và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam.
Lưu ý: HS cũng có thể nêu các ý khác, miễn là hợp lí, thuyết phục.
c) Kết đoạn:
Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, cần góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển trên trường quốc tế, đồng thời, phải giữ được bản sắc Việt Nam.
Liên hệ bản thân.
Câu 2. (4,0 điểm)
HS cần nêu được các ý chính sau đây:
a) Mở bài:
Hình tượng “nàng Vọng Phu” trong đoạn trích Trò chuyện với nàng Vọng Phu (Vương Trọng) và đoạn trích Vọng Phu (Chế Lan Viên) có những điểm giống, khác nhau về nội dung và hình thức nghệ thuật.
b) Thân bài:
b.1. Điểm giống nhau của hình tượng “nàng Vọng Phu” trong hai văn bản:
-  Cả hai đoạn trích đều cùng viết về đề tài vọng phu; cùng có cảm hứng về một hiện tượng bi kịch lịch sử khá độc đáo (người vợ chờ chồng ra trận mòn mỏi đến hoá đá); cùng sử dụng thể thơ tự do;...
-  Hình tượng “nàng Vọng Phu” hiện lên trong sự mòn mỏi, cô đơn, mang chở nỗi đau của người phụ nữ có chồng đi chinh chiến, cho thấy hiện thực khốc liệt của chiến tranh.
-  Hình tượng “nàng Vọng Phu” thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của những người phụ nữ Việt Nam (vẻ đẹp thuỷ chung, kiên trinh, son sắt).
b.2. Điểm khác nhau của hình tượng “nàng Vọng Phu” trong hai văn bản:
– Nếu Chế Lan Viên mượn sự “hoá thạch” của nàng Vọng Phu để tập trung khắc hoạ số phận và vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam thì Vương Trọng lại muốn thông qua sự “hoá đá” của nàng Vọng Phu để nhắc nhở nhân loại về sự cần thiết phải xây dựng một thế giới hoà bình, đề những người vợ muôn đời không phải chịu số phận đau khổ như thế nữa.
-  Cùng thể hiện hình tượng nàng Vọng Phu bằng hình thức thơ tự do nhưng khác với Chế Lan Viên, Vương Trọng đã sáng tạo hình thức đối thoại tưởng tượng giữa mình và nàng Vọng Phu.
c) Kết bài:
-  Hai đoạn trích có điểm tương đồng về nội dung (đề tài, cảm hứng và thể thơ).
-  Mỗi đoạn trích cũng cho thấy sự sáng tạo riêng của mỗi nghệ sĩ, từ cách cảm, cách nghĩ đến sự lựa chọn hình thức thể hiện,...

ĐỀ 12
I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Marie Curie ra đời ngày 7-11-1867 tại Warsaw, Ba Lan. Là con út trong gia đình có năm người con, bà cả ba chị gái và một anh trai. Cha mẹ bà – Wladislaw và Bronislava – là những nhà giáo dục tiên phong khi đảm bảo rằng con gái được giáo dục ngang bằng như con trai. Gia đình bà có hoàn cảnh khá khó khăn, cha mẹ bà để lại cho các con chẳng gì ngoài vốn kiến thức và tinh thần học tập.
... Năm 1883, ở tuổi 15, bà hoàn thành chương trình giáo dục trung học, là thủ khoa tốt nghiệp của lớp. Curie và chị gái của bà, Bronya, đều mong muốn theo đuổi con đường học vấn cao hơn, nhưng Đại học Warsaw không chấp nhận phụ nữ.
Để có được nền giáo dục như mong muốn, họ phải rời khỏi đất nước. Năm 17 tuổi, Curie trở thành một nữ gia sư để lo tiền cho chị gái mình theo học tại trường y ở Paris. Bà tiếp tục tự học và cuối cùng lên đường đến Paris vào tháng 11 năm 1891.
Khi Curie vào học tại Đại học Sorbonne danh giá ở Paris, bà được đánh giá là một sinh viên tập trung, siêng năng và luôn đứng đầu lớp. Bằng chứng cho tài năng của mình, bà đã được trao Học bổngAlexandrovitch dành cho sinh viên Ba Lan du học.
Học bổng đã giúp Curie chi trả học phí cho các lớp học cần thiết để hoàn thành song bằng về vật lí và toán học vào năm 1894.
(Theo Marie Curie: Nhà bác học nữ duy nhất giành hai giải Nobel,
dẫn theo hoilhpn.org.vn, ngày 3-10-2022)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Đoạn trích trên có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt nào?
Câu 2. Xác định hai phương tiện liên kết các câu trong đoạn trích trên. 
Câu 3. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 4. Vì sao có thể nói đoạn trích liên quan và có ý nghĩa trong việc giáo dục giới?
Câu 5. Qua đoạn trích, anh / chị rút ra được bài học hoặc thông điệp sâu sắc nào cho bản thân? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh / chị về một giải pháp để giúp phụ nữ phát huy được thế mạnh của mình trong đời sống hôm nay.
Câu 2. (4,0 điểm)
 Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  so sánh hai đoạn thơ sau: 
	(1) ... Chỉ một người ở lại với anh thôi
 Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi 
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
 Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
 Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn 
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại 
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi 
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh 
Khi những điều giả dối vây quanh 
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ 
Biế tơn em, em từ miền gió cát 
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
 Anh thành người có ích cũng nhờ em 
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
…
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi      
Giữa thế giới mong manh và biển đổi
 "Anh yêu em và anh tồn tại".
(Lưu Quang Vũ, ... Và anh tồn tại,
in trong Lưu Quang Vũ - Gió và tình yêu thổi 
trên đất nước tôi, NXB
Hội Nhà văn, Hà Nội, 2013, tr. 199 – 200)

	(2)... Nhưng lúc này anh ở bên em 
Niềm vui sướng trong ta là có thật
 Như chiếc áo trên tường như trang sách
 Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa 
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa 
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
 Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng 
Lòng tốt để duy trì sự sống 
Cho con người thực sự Người hơn

((Xuân Quỳnh, Nói cùng anh,
iin trong Xuân Quỳnh – Không bao giờ
llà cuối, NXB Hội Nhà văn,
HHà Nội, 2013, tr. 77 – 78)




Đáp án ĐỀ 12
I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
Ngữ liệu đọc hiểu là một văn bản thuyết minh.
Câu 1. Phương thức thuyết minh kết hợp với tự sự.
Câu 2. Phép lặp từ ngữ, phép thay thế từ ngữ.
Câu 3. Đoạn trích giới thiệu về Marie Curie: hoàn cảnh gia đình và quá trình học tập từ trung học cho đến khi tốt nghiệp đại học của bà.
Câu 4, Văn bản liên quan và có ý nghĩa giáo dục giới tính vì có những nội dung như:
-  Nêu ra hiện trạng bất bình đẳng: Đại học Warsaw không chấp nhận phụ nữ.
-  Ca ngợi, đề cao nghị lực và tài năng của phụ nữ: Curie và chị gái của bà.
Câu 5
HS tự làm. Nội dung câu trả lời phải hợp lí, có sức thuyết phục. Độ dài câu trả lời theo số dòng quy định. Gợi ý:
-  Ở bất kì hoàn cảnh nào, nếu có ý chí và nghị lực, con người đều có thể vươn lên để đặt được mục đích của mình trong cuộc sống... Marie Curie là một tấm gương sáng cho tất cả thế hệ trẻ, nhất là những người phụ nữ, không chỉ thời trước mà ngay cả hiện nay.
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Đoạn văn cần nêu được các ý chính sau đây:
a) Mở đoạn: Giới thiệu đoạn trích ở phần Đọc hiểu và nêu vấn đề cần làm gì để giúp phụ nữ phát huy được thế mạnh của mình trong đời sống hiện nay.
b) Thân đoạn:
b.1. Nêu cách Marie Curie vượt qua những rào cản để đạt được mong ước của mình
b.2. Nêu khái quát đặc điểm của đời sống đương đại; vai trò, vị trí của người phụ nữ và cả những khó khăn, thách thức mà họ phải đương đầu trong đời sống hiện nay. Từ đó, nêu và phân tích một giải pháp để giúp phụ nữ phát huy được thế mạnh của mình trong đời sống hiện nay. Cần nêu giải pháp gần gũi với thực tế đời sống, có tính khả thi; làm rõ các biểu hiện và tác dụng của giải pháp đó; cho ví dụ minh hoạ.
b.3. Liên hệ bản thân và rút ra bài học
-  Quan điểm, nhận thức của bản thân về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong đời sống hiện nay; những việc mà bản thân thường làm mang lại những điều tốt đẹp cho người phụ nữ.
-  Rút ra bài học cho bản thân và những người xung quanh trong việc giúp người phụ nữ phát huy được thế mạnh của mình.
c) Kết đoạn: Khẳng định lại sự cần thiết phải giúp người phụ nữ phát huy được thế mạnh của mình trong đời sống hiện nay.
Câu 2. (4,0 điểm)
Bài viết cần nêu được các ý chính sau đây:
a) Mở bài: Dẫn dắt, nêu khái quát điểm tương đồng và khác biệt của hai đoạn thơ đó.
b) Thân bài:
b.1. Giới thiệu chung về nhà thơ Lưu Quang Vũ và bài thơ ... Và anh tồn tại, nhà thơ Xuân Quỳnh và bài thơ Nói cùng anh.
b.2. So sánh hai đoạn thơ
Điểm giống nhau:
+ Về nội dung (đề tài – cùng viết về tình yêu đôi lứa, cảm hứng chủ đạo – cùng ca ngợi tình yêu và sự đồng cảm, sẻ chia, tư tưởng – cùng khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa của tình yêu đôi lứa đối với mỗi người).
+ Về nghệ thuật (sử dụng thể thơ tự do; kết hợp giữa biểu cảm với tự sự; nhân vật trữ tình xuất hiện trực tiếp; sử dụng các hình ảnh liệt kê, so sánh và ẩn dụ; ngôn ngữ hàm súc; giọng điệu vừa tâm tình vừa triết lí;...).
Điểm khác nhau: Hai đoạn thơ chủ yếu khác nhau về nội dung cụ thể sau:
+ Đoạn thơ của Lưu Quang Vũ thể hiện sự nhận thức của nhân vật trữ tình “anh về “em” và ca ngợi, trân trọng tình yêu của “em” đối với “anh”. Nhờ tình yêu của “em” mà anh trở thành “người có ích”, “sống vững vàng không sợ hãi” và hơn hết là “anh tồn tại”.
+ Đoạn thơ của Xuân Quỳnh thể hiện nhận thức của nhân vật trữ tình “em” về “anh” và tình yêu của hai người. Tình yêu mang đến cho “em” những niềm vui sướng hạnh phúc giản dị nhưng là “có thật”; tình yêu làm nảy sinh trong em nói riêng và mọi người nói chung những khát vọng (mong ước cao đẹp) ở con người, là lòng tốt để con người duy trì sự sống và sống nhân văn hơn, đẹp hơn.
b.3. Đánh giá
-  Hai đoạn thơ có nhiều điểm tương đồng về đề tài, cảm hứng chủ đạo, tư tưởng và hình thức thể hiện.
-  Đây là hai đoạn thơ hay viết về đề tài tình yêu đôi lứa của hai nhà thơ lớn trong nền văn học Việt Nam hiện đại; kết tinh những giá trị nghệ thuật và tư tưởng khi viết về đề tài này.
c) Kết bài: Nêu ấn tượng sâu đậm về hai đoạn thơ hoặc khẳng định hai đoạn thơ có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với người đọc, nhất là những người trẻ tuổi và trẻ lòng.


